	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: HÓA HỌC

Thời gian: 150 phút

Ngày thi: 16/3/2022


Câu 1: (2,0 điểm) 
Cho các lọ chứa riêng biệt các chất bột màu trắng: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 bị mất nhãn. Chỉ dung nước và khí cacbonic, trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất trên. Viết các PTHH minh họa
Câu 2: (2,0 điểm)
Chọn một kim loại A, một dung dịch muối B phù hợp với mỗi thí nghiệm có hiện tượng như sau:

a. Dung dịch đổi màu từ vàng sang xanh 

b. Tạo ra hai chất khí. Cho dung dịch HCl vào dung dịch thu được thấy giải phóng khí.  Dẫn khí này vào nước vôi trong dư thấy nước vôi trong bị vẩy đục.

c. Có bọt khí và kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết. 


d. Có bọt khí và kết tủa màu trắng lẫn kết tủa màu xanh lơ.


Viết các PTHH xảy ra.

Câu 3: (2,0 điểm) 

Xác định các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình hóa học để thực hiện các chuyển hóa sau:
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Cho biết A là hợp chất của sắt với một nguyên tố hóa học khác , phân tử khối của A là 120 đvC và trong phân tử A có 3 nguyên tử.

Câu 4: (2,0 điểm) 


Hỗn hợp khí B gồm CO, CO2 và H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí B cần dùng 1,456 lít O2 . Biết tỉ khối của B so với khí oxi là 0,725. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí có trong B. ( Biết các khí đo ở đktc). 
Câu 5: (2,0 điểm) 


Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R vào dung dịch HCl 7,3%  vừa đủ, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí CO2 (đktc). Nồng độ MgCl2 trong dung dịch Y bằng 6,028%.

a. Xác định kim loại R và phần tram theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X. 

b. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y.  Lọc lấy kết tủa rồi nung ngoài không khí đến khi phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng của chất rắn còn lại sau khi nung.
Câu 6: (2,0 điểm) 


Nung 93,9 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al trong môi trường chân không. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần theo tỉ lệ giữa phần 1 với phần 2 là 2:3.
· Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,344 lít H2
· Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 14,112 lít H2
Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X. Biết các khí đo ở đktc

Câu 7: (2,0 điểm) 


Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm sắt và kim loại M có hóa trị không đổi. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau:
- Hòa tan hết phần 1 trong dung dịch HCl, thu được 2,128 lít H2.
- Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch HNO3 , được 1,792 lít khí NO duy nhất.

Biết các khic đo ở đktc.


Xác định kim loại M và thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Câu 8: (2,0 điểm)


Hòa tan 5,92 gam hỗn hợp 2 muối clorua của hai kim loại A và B ( A, B là hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào nước, được 100 ml dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thì thu được 17,22 gam kết tủa và dung dịch Y . Cô cạn dung dịch Y thu được m gam hỗn hợp muối khan.

a. Tính m 


b. Xác định công thức hóa học của 2 muối clorua. Biết tỉ lệ nguyên tử khối của A so với B là 5:3 và trong hỗn hợp muối ban đầu tỉ lệ số phân tử của muối A đối với muối B là 1:3 

c. Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch X.

Câu 9: (2,0 điểm) 

      
Xác định các chất A, B, D, E, F, G, X, Y và hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
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     HCl + CO2 + H2O
Câu 10: (2,0 điểm) 


Hỗn hợp khí A gồm một ankan và một anken có công thức tổng quát như sau: CnH2n+2 và CmH2m . Cho 6,72 lít hỗn hợp khí A (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng. Biết 13,44 lit hỗn hợp A ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 26 gam.

a.  Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b.  Tìm công thức phân tử của các chất trong A. Biết số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử nhỏ hơn 4.

Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Fe = 56; Cl = 35,5; Mg = 24; Al = 27; K = 39; S = 32; Na = 23; Ag= 108; Ca = 40; Ba = 137; S = 32; N = 14; Ag = 108.
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	Câu 1: (2,0 điểm) 

Cho các lọ chứa riêng biệt các chất bột màu trắng: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 bị mất nhãn. Chỉ dung nước và khí cacbonic, trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất trên. Viết các PTHH minh họa.



Hướng dẫn giải

· Trích các mẫu thử. Cho nước vào các mẫu thử, khuấy đều:
+ Không tan trong nước là: BaCO3 , BaSO4 ( Nhóm I)
+ Tan trong nước là: NaCl, Na2CO3, Na2SO4 (Nhóm II)
· Sục tiếp lần lượt CO2 vào nhóm I trong nước:
+ Nếu tan được là BaCO3, không tan là BaSO4
  CO2 + H2O + BaCO3  (  Ba(HCO3)2
· Thu lấy dung dịch Ba(HCO3)2 cho vào các mẫu thử ở nhóm II:
+  Không có kết tủa là NaCl

+ Có kết tủa là Na2CO3, Na2SO4 

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 ( BaCO3  + 2NaHCO3

Na2SO4 + Ba(HCO3)2 ( BaSO4  + 2NaHCO3

· Lấy kết tủa tiếp tục làm như trên, kết tủa tan => mẫu ban đầu là Na2CO3
· Kết tủa không tan => mẫu ban đầu là Na2SO4
	Câu 2: (2,0 điểm)
Chọn một kim loại A, một dung dịch muối B phù hợp với mỗi thí nghiệm có hiện tượng như sau:


a. Dung dịch đổi màu từ vàng sang xanh 


b. Tạo ra hai chất khí. Cho dung dịch HCl vào dung dịch thu được thấy giải phóng khí.  Dẫn khí này vào nước vôi trong dư thấy nước vôi trong bị vẩy đục.


c. Có bọt khí và kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết. 


d. Có bọt khí và kết tủa màu trắng lẫn kết tủa màu xanh lơ.


Viết các PTHH xảy ra.


Hướng dẫn giải

a. A. Cu ; B. FeCl3
Cu + 2FeCl3 ( CuCl2  +  2FeCl2
b. A. Ba ; B. NH4HCO3


Ba  + 2H2O ( Ba(OH)2 + H2


Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 ( Ba(HCO3)2 + 2H2O + 2NH3

Ba(HCO3)2 + 2HCl ( BaCl2 + 2H2O + 2CO2

Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3 + H2O 
c. A. Na ; B. AlCl3


2Na  + 2 H2O (  2NaOH + H2 

3NaOH   + AlCl3 (  Al(OH)3  + 3NaCl 


NaOH   + Al(OH)3 (  NaAlO2  + 2H2O
d. A. Ba ; B. CuSO4


Ba  + 2H2O ( Ba(OH)2 + H2


	
Ba(OH)2 + CuSO4 ( BaSO4 + Cu(OH)2
Câu 3: (2,0 điểm) 

Xác định các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình hóa học để thực hiện các chuyển hóa sau:
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Cho biết A là hợp chất của sắt với một nguyên tố hóa học khác , phân tử khối của A là 120 đvC và trong phân tử A có 3 nguyên tử.


Hướng dẫn giải
A.FeS2

B. SO2

C. NaHSO3
D. Na2SO3 
E. SO3

F. H2SO4


4FeS2 + 11O2 
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 2Fe2O3 + 8SO2


SO2 + NaOH ( NaHSO3


NaHSO3 + NaOH ( Na2SO3 + H2O


NaHSO3 + HCl ( NaCl + H2O + SO2

2SO2 + O2 [image: image35.png]t°,V205



 2SO3

SO3 + H2O ( H2SO4


Cu + H2SO4 đặc 
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 CuSO4 + H2O + SO2


SO2 + 2NaOH ( Na2SO3 + H2O
	Câu 4: (2,0 điểm) 

Hỗn hợp khí B gồm CO, CO2 và H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí B cần dùng 1,456 lít O2 . Biết tỉ khối của B so với khí oxi là 0,725. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí có trong B. ( Biết các khí đo ở đktc). 



Hướng dẫn giải
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của CO, CO2, H2 trong hỗn hợp B


2CO + O2 
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 2CO2  
  x         0,5x                  x mol



2H2 + O2 
[image: image38.wmf]0

t

¾¾®

 2H2O 

z           0,5z                 z mol
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	Câu 5: (2,0 điểm)  

Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R vào dung dịch HCl 7,3%  vừa đủ, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí CO2 (đktc). Nồng độ MgCl2 trong dung dịch Y bằng 6,028%.

a. Xác định kim loại R và phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X. 

b. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y.  Lọc lấy kết tủa rồi nung ngoài không khí đến khi phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng của chất rắn còn lại sau khi nung.



Hướng dẫn giải
a.  
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MgCO3 +  2HCl  (  MgCl2  +  H2O + CO2 (1)


R2(CO3)n +  2nHCl  ( 2RCln  +  nH2O + nCO2 (2)
Theo PTHH (1,2): nHCl = 2 nCO2 = 2. 0,15 = 0,3 mol


[image: image49.png]0,3.36,5.100
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Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:


mddY = mX + mddHCl - mCO2 = 14,2 + 150 – 0,15.44 = 157,6 gam


[image: image51.png]m — 15766028 _ 450 0m
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( nMgCO3 = nMgCl2 = 9,5: 95 = 0,1 mol


([image: image53.png]Mga(co)n = 14,2 — 0,1.84 = 5,8 gam




Theo PTHH (2)

nR2(CO3)n = 1/n.[image: image55.png]015-01
n

Nco, = = 0,05/n mol




( ta có 
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b. Dung dịch Y có 0,1 mol MgCl2; 0,05 mol FeCl2


MgCl2 +  2NaOH (  2NaCl + Mg(OH)2


FeCl2 + 2NaOH (  2NaCl + Fe(OH)2

Mg(OH)2
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 MgO + H2O


4Fe(OH)2 + O2 
[image: image62.wmf]0
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 2Fe2O3 + 4H2O



Bảo toàn mol Mg và Fe ta có chất rắn {MgO: 0,1 mol; Fe2O3: 0,025 mol}

m chất rắn =  0,1.40 + 0,025.160  = 8 gam
	Câu 6: (2,0 điểm) 


Nung 93,9 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al trong môi trường chân không. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần theo tỉ lệ giữa phần 1 với phần 2 là 2:3.

· Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,344 lít H2
· Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 14,112 lít H2
Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X. Biết các khí đo ở đktc




Hướng dẫn giải


3Fe3O4   +  8Al 
[image: image63.wmf]0
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 4Al2O3 +9 Fe  (1)
Y tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí H2 ( Y gồm Fe, Al2O3, Al dư.


Gọi 2x,2y, 2z lần lượt là số mol của Al2O3, Fe, Al có trong phần 1

(  
3x, 3y, 3z lần lượt là số mol của Al2O3, Fe, Al có trong phần 2

+ Xét Phần 1:  Al2O3 + 2 NaOH    (  2NaAlO2  +   H2O

2Al + 2 NaOH  +  2H2O  (  2NaAlO2  +   3H2



nH2 =3z = 1,344: 22,4 = 0,06
(
z= 0,02 mol.
+ Xét phần 2:


2Al   +  6HCl  ( 2AlCl3  +  3H2

3z


            4,5z mol ( 4,5z = 4,5. 0,02 = 0,09 mol
Fe  +  2HCl  (  FeCl2  +   H2

3y


       3y     mol      ( 3y = 14,112: 22,4 – 0,09 = 0,54 ( y= 0,18 mol.

Al2O3   +  6HCl  (  2AlCl3  +  3H2O
Phần 2 có: 93,9 . 3: (2+3) = 56,34 gam

3.x.102 + 3.y.56 + 3.z.27 = 56,34 ( x= 0,08 mol
Theo PTHH (1) nFe3O4 = 5y/3 =5. 0,18/3 = 0,3 mol

 [image: image65.png]
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 ( mAl = 93,9 -69,6 = 24,3 gam
	Câu 7: (2,0 điểm) 


Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm sắt và kim loại M có hóa trị không đổi. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau:

- Hòa tan hết phần 1 trong dung dịch HCl, thu được 2,128 lít H2.

- Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch HNO3 , được 1,792 lít khí NO duy nhất.

Biết các khí đo ở đktc.


Xác định kim loại M và thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.


Hướng dẫn giải

Đặt x, y lần lượt là số mol của Fe và M ( hóa trị n ) trong  ½ hỗn hợp X.



( 56.x + My = 7,22 : 2 = 3,61 (I)

Xét phản ứng giữa hỗn hợp X với HNO3

Fe   +  4HNO3  
[image: image68.wmf]0
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 Fe(NO3)3 
+    NO
+ 
2H2O (1)

3M   +  4nHNO3  
[image: image69.wmf]0
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 3M(NO3)n 
+    nNO
+ 
2nH2O (2)
Ta có: nNO = x +n y/3 = 1,792: 22,4 = 0,08 mol  (II)

Xét phản ứng giữa hỗn hợp X với dung dịch HCl

Trường hợp 1: kim loại M có phản ứng với HCl


Fe  +  2HCl  (  FeCl2  +   H2

x


       x


2M   +  2nHCl  ( 2 MCln  + n H2

y


          n y/2
Ta có phương trình: x + yn/2 = 2,128  : 22,4= 0,095 (III)

Từ (II) và (III) tính được x = 0,05 và ny = 0,09 ( y= 0,09/n 
thay vào (I) ( M= 9n(n=3; M=27; M là kim loại nhôm (Al) thỏa mãn.
[image: image70.png]_ 0,05.56
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Trường hợp 2: kim loại M không phản ứng với HCl


Fe  +  2HCl  (  FeCl2  +   H2

x


       x

Ta có: x = 0,095 (IV)

Từ (II) và (IV) có: x = 0,095 > 0,08 ( loại)
	Câu 8: (2,0 điểm)


Hòa tan 5,92 gam hỗn hợp 2 muối clorua của hai kim loại A và B (A, B là hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào nước, được 100 ml dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thì thu được 17,22 gam kết tủa và dung dịch Y . Cô cạn dung dịch Y thu được m gam hỗn hợp muối khan.


a. Tính m 


b. Xác định công thức hóa học của 2 muối clorua. Biết tỉ lệ nguyên tử khối của A so với B là 5:3 và trong hỗn hợp muối ban đầu tỉ lệ số phân tử của muối A đối với muối B là 1:3 


c. Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch X.




Hướng dẫn giải

a. Gọi chung 2 muối là MCl2

MCl2  +  2AgNO3 (  M(NO3)2 + 2AgCl


[image: image72.png]1722
2.1435

Ny, = 1/2 Mg = = 0,06mol




Áp dụng định luật BTKL: 

mY [image: image74.png]= Magno, + Mucr, — Mager = Z:i 170 + 5,92- 17,22 = 9,1 gam




b.  
Vì NTKA : NTKB = 5 : 3 ( Gọi 5M là nguyên tử khối của A ( Nguyên tử khối của B là 3M
Theo đề bài: nmuối A : nmuối B =1:3 ( Gọi x là số mol của muối A ( số mol của muối B là 3x mol
( nhh  = x + 3x = 4x = 0,06 ( x = 0,015 mol

( mhh  = 0,015.( 5M + 71) + 3. 0,015 ( 3M + 71) = 5,92 ( M= 8
( MA = 5M = 40 ( A là Canxi); 
MB = 3M = 24 ( B là Magie)
c. 
CM(MgCl2) = 0,015.3/0,1 = 0,45 M


CM(CaCl2) = 0,015/0,1 = 0,15 M
	Câu 9: (2,0 điểm)

      
Xác định các chất A, B, D, E, F, G, X, Y và hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau:

      


X
        Y


Al2O3





B

G











A


















         
E







D




















         F

     HCl + CO2 + H2O




Hướng dẫn giải

X. CO ;  
Y. CO2 ;
A. Al4C3 ;
  B . Al(OH)3;   


G. AlCl3 ; 
 D. CH4 ;  
E . HCl ;  
  F. CH3Cl



2Al2O3  + 9C 
[image: image75.wmf]0
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  Al4C3 + 6CO


CO  + CuO  
[image: image76.wmf]0
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  Cu + CO2 

Al4C3 + 12H2O  (  4Al(OH)3 + 3CH4

Al(OH)3  +  6HCl  ( 2AlCl3  + 3 H2O

CH4 + Cl2  [image: image78.png]as



   HCl + CH3Cl

2CH3Cl  +  3O2 
[image: image79.wmf]0
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  2HCl + 2CO2 + 2H2O
	Câu 10: (2,0 điểm) 


Hỗn hợp khí A gồm một ankan và một anken có công thức tổng quát như sau: CnH2n+2 và CmH2m . Cho 6,72 lít hỗn hợp khí A (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng. Biết 13,44 lit hỗn hợp A ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 26 gam.


a.  Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.


b.  Tìm công thức phân tử của các chất trong A. Biết số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử nhỏ hơn 4.




Hướng dẫn giải
a. 
[image: image81.png]Npr, =

16

160

0,1mol;ny = 224

6,72

= 0,3mol








CmH2m + Br2  (  CmH2mBr2
   


0,1
   0,1


mol
( nCnH2n+2 = 0,3 – 0,1 = 0,2 mol  ( %VCmH2m = 0,1/0,3 . 100% = 33,33%; %VCnH2n+2 = 66,67%
b. Khối lượng của 6,72 lít là: 
6,72.26/ 13,44 = 13 gam



( mhh = 14m . 0,1 + (14n +2) . 0,2 = 13 gam ( n + 2m = 9 ( Mà  0< n <4 ; 1<m <4) 


( Chỉ có giá trị n=3 ; m = 3 là thỏa mãn
Vậy công thức phân tử của các chất trong A là C3H8 và C3H6
______HẾT_____
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Trang 8
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